
 

     UBND XÃ NÚI THÀNH 

TRƯỜNG THCS LÊ LỢI 

  

 

HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KỲ II   

NĂM HỌC 2025-2026 

Môn: CÔNG NGHỆ 7 

 MÃ ĐỀ A 
 

I. TRẮC NGHIỆM: (5,0 điểm) 

 Mỗi câu trả lời đúng ghi 0,5 điểm. 

(Lưu ý: Học sinh khuyết tật, mỗi câu trả lời đúng ghi 1,0 điểm) 

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Đáp án C D D C B A C B B A 

II. TỰ LUẬN: (5,0 điểm) 

Câu Đáp án Điểm 

11  Một số biện pháp phòng bệnh cho vật nuôi: 

- Chăm sóc chu đáo cho từng loại vật nuôi.  

- Tiêm phòng đầy đủ các loại vaccine. 

- Cho vật nuôi ăn đầy đủ các chất dinh dưỡng. 

- Vệ sinh môi trường sạch sẽ. 

- Cách li vật nuôi khỏe mạnh với vật nuôi bị bệnh và các nguồn lây 

nhiễm khác. 

 

0,4 

0,4 

0,4 

0,4 

0,4 

12 

 

Một số biện pháp nuôi dưỡng và chăm sóc bò con: 

* Nuôi dưỡng: 

- Cho con non bú sữa đầu của mẹ càng sớm càng tốt. 

- Tập cho vật nuôi non ăn sớm để bổ sung các chất dinh dưỡng. 

* Chăm sóc: 

- Cho vật nuôi vận động và tiếp xúc với ánh nắng lúc sáng sớm. 

- Giữ ấm cho cơ thể vật nuôi, chăm sóc chu đáo. 

- Giữ vệ sinh chuồng vật nuôi sạch sẽ, khô ráo, thông thoáng, yên tĩnh. 

 

 

0,4 

0,4 

 

0,4 

0,4 

0,4 

13 

 

Đề xuất phương thức: Chăn nuôi bán chăn thả.  

Giải thích: Tận dụng được diện tích vườn cây ăn trái đã trồng để làm 

môi trường nuôi thả hàng ngày cho gà, phân gà làm phân bón trực tiếp 

cho cây, ngược lại cây cũng có tác dụng làm sạch môi trường không khí 

khi nuôi gà. Điều này cũng góp phần làm giảm chi phí mua phân bón 

cho cây và giảm chi phí đầu tư thức ăn cho gà (gà có thể kiếm thức ăn 

trong vườn cây lâu năm). 

0,5 

0,5 

 

 

 

 

 

 

Chú ý: Học sinh làm theo cách khác đúng vẫn ghi điểm tối đa. 

---------- Hết ---------- 

 

 

 

 

 



 

   UBND XÃ NÚI THÀNH 

TRƯỜNG THCS LÊ LỢI 

  

 

HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KỲ II   

NĂM HỌC 2025-2026 

MÔN: CÔNG NGHỆ 7  

 MÃ ĐỀ B 
 

I. TRẮC NGHIỆM: (5,0 điểm) 

 Mỗi câu trả lời đúng ghi 0,5 điểm. 

(Lưu ý: Học sinh khuyết tật, mỗi câu trả lời đúng ghi 1,0 điểm) 

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Đáp án A C B B D A D C C D 

II. TỰ LUẬN: (5,0 điểm) 

Câu Đáp án Điểm 

11 Một số biện pháp trị bệnh cho vật nuôi: 

- Trị bệnh (chữa bệnh) là các biện pháp giúp vật nuôi khỏi bệnh như 

dùng thuốc, phẫu thuật… 

- Khi vật nuôi có các biểu hiện của bệnh phải liên hệ ngay với cán bộ 

thú ý gần nhất để điều trị kịp thời.  

- Định kì tẩy giun, sán và kí sinh trùng ngoài da cho vật nuôi.  

 

0,75 

 

0,75 

 

0,5 

12 

 

Một số biện pháp nuôi dưỡng và chăm sóc bò con: 

* Nuôi dưỡng: 

- Cho con non bú sữa đầu của mẹ càng sớm càng tốt. 

- Tập cho vật nuôi non ăn sớm để bổ sung các chất dinh dưỡng. 

* Chăm sóc: 

- Cho vật nuôi vận động và tiếp xúc với ánh nắng lúc sáng sớm. 

- Giữ ấm cho cơ thể vật nuôi, chăm sóc chu đáo. 

- Giữ vệ sinh chuồng vật nuôi sạch sẽ, khô ráo, thông thoáng, yên tĩnh. 

 

 

0,4 

0,4 

 

0,4 

0,4 

0,4 

13 

 

Đề xuất phương thức: Chăn nuôi bán chăn thả.  

Giải thích:  

- Tận dụng được diện tích đồi rộng để làm môi trường chăn thả hàng 

ngày cho bò, điều này giúp bò vận động nhiều, khỏe mạnh. 

- Tận dụng nguồn cỏ tự nhiên làm thức ăn chăn nuôi bò, góp phần làm 

giảm chi phí thức ăn. 

- Ban đêm nhốt chuồng để tránh thú dữ và phòng bệnh cho vật nuôi. 

0,5 

0,5 

 

 

Chú ý: Học sinh làm theo cách khác đúng vẫn ghi điểm tối đa. 

---------- Hết ---------- 

 


